
Khóa K65 K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.57  3.40

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Đủ điều kiện để xét HB Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

1 20020550  Lê Thị Hồng Phúc  14/07/2002  9  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề nghị xét CNNN
2 20020511  Tường Duy Chung  30/01/2002  16  3.59 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 CNNN
3 20020538  Nguyễn Thị Loan  30/08/2002  9  3.57 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 Khoa đề nghị xét CNNN
4 20020561  Lưu Thị Quỳnh Trang  26/06/2002  6  3.85 Xuất sắc Không đủ điều kiện CNNN

5 21020804  Đào Ngọc Bích  13/05/2003  21  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNNN
6 21020856  Phùng Trường Trinh  28/03/2003  21  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNNN
7 21020825  Hà Quang Hưng  15/12/2003  21  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNNN
8 21020805  Lê Đức Chiến  01/01/2003  18  3.40 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 CNNN

61.250.000


